
Mẫu III.1. Báo cáo về phân loại nợ của Ngân hàng Phát triển 
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT 

NAM​
------- 

 

 
BÁO CÁO 

Về tình hình phân loại nợ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam 
Quý....năm.... 

Đơn vị tính: triệu đồng 

ST
T Chỉ tiêu 

Tổn
g dư 
nợ 

Nợ 
nhó
m 1 

Nợ 
nhó
m 2 

Nợ 
nhó
m 3 

Nợ 
nhó
m 4 

Nợ 
nhó
m 5 

Số 
dư 
nợ 
xấu 

Tỷ lệ nợ 
xấu /tổng 

dư nợ 

1 Dư nợ cho vay Ngân hàng 
Phát triển chịu rủi ro 

        

1.1 Cho vay tín dụng đầu tư         

 Cho vay mới tín dụng đầu tư 
theo quy định tại Nghị định số 
78/2023/NĐ-CP 

        

1.2 Cho vay tín dụng xuất khẩu         

1.3 Cho vay lại vốn nước ngoài 
chịu rủi ro 

        

1.4 Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh         

1.5 Cho vay VIDIFI         

1.6 Cho vay khác         

2 Dư nợ cho vay Ngân hàng 
Phát triển không chịu rủi ro 

        

3 Cam kết ngoại bảng         

 Tổng         

 
​

NGƯỜI LẬP BIỂU 
​

NGƯỜI KIỂM 
SOÁT 

Ngày ........tháng........năm......​
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ​

(Ký tên, đóng dấu)​
 



 


